Đề cương giới thiệu Nghị định số 159/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Thanh tra về tổ chức và hoạt động của Ban thanh tra nhân dân


Luật Thanh tra 2010 được ban hành có hiệu lực từ ngày 01/07/2011, thay thế cho Luật Thanh tra 2004. Do đó, việc ban hành nghị định mới thay thế Nghị định số 99/2005/NĐ-CP ngày 28/7/2005 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật thanh tra về tổ chức và hoạt động của Ban thanh tra nhân dân (sau đây gọi là Nghị định 99) là điều cần thiết nhằm tạo sự thống nhất trong hệ thống văn bản pháp luật.

Nghị định số 159/2016/ NĐ-CP ngày 29/11/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Thanh tra về tổ chức và hoạt động của Ban thanh tra nhân dân (sau đây gọi là Nghị định 159) ra đời cũng vì lý do đó. Nghị định 159 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/02/2017 và thay thế Nghị định 99 trước đây.

Văn phòng (bộ phận Pháp chế) phối hợp với Chi hội Luật gia Thanh tra thành phố giới thiệu một số nội dung cơ bản của Nghị định 159 như sau:

1. Bố cục

Nghi định 159 có 4 chương 39 Điều, giảm 02 Điều so với Nghị định 99. 
Chương I. Quy định chung (từ Điều 1 đến Điều 5) quy định về phạm vi điều chỉnh, vai trò của Ban thanh tra nhân dân, tiêu chuẩn, điều kiện thành viên Ban thanh tra nhân dân, nguyên tắc hoạt động của Ban thanh tra nhân dân, các hành vi bị nghiêm cấm

Chương II. Tổ chức và hoạt động của Ban thanh tra nhân dân ở xã, phường, thị trấn (gọi tắt là cấp xã) (từ Điều 6 đến Điều 21) được chia thành 03 mục quy định về tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn, hoạt động của Ban thanh tra nhân dân ở cấp xã; trách nhiệm của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy ban nhân dân cấp xã, thanh tra huyện.
Chương III. Tổ chức và hoạt động của Ban thanh tra nhân dân ở cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước (Điều 22 đến Điều 37) được chia thành 03 mục quy định về tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn, hoạt động của Ban thanh tra nhân dân ở cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước; trách nhiệm của Ban chấp hành công đoàn, cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước, cơ quan thanh tra nhà nước.
Chương IV. Điều khoản thi hành (Điều 38, 39) quy định hiệu lực thi hành, trách nhiệm thi hành

2. Nội dung cơ bản
2.1. Phạm vi điều chỉnh
Nghị định 159 vẫn giữ nguyên phạm vi điều chỉnh so với Nghị định 99, “quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật thanh tra về tổ chức và hoạt động của Ban thanh tra nhân dân ở xã, phường, thị trấn và cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước”, tuy nhiên có làm rõ hơn chỗ xác định đơn vị sự nghiệp công lập thay vì trước đây chỉ quy định đơn vị sự nghiệp.
2.2. Tiêu chuẩn, điều kiện của thành viên Ban thanh tra nhân dân
Về cơ bản, quy định tại Điều 3 Nghị định 159 xác định thành viên Ban thanh tra nhân dân cũng cần có các tiêu chuẩn như quy định tại Nghị định 99 là “trung thực, công tâm, có uy tín, có hiểu biết về chính sách, pháp luật, tự nguyện tham gia”. Tuy nhiên, về điều kiện có khác hơn so với quy định trước đây, đó là:
“Thành viên Ban thanh tra nhân dân trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước phải là người đang làm việc tại cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước và không phải là người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu của cơ quan, tổ chức, đơn vị này. Người được bầu làm thành viên Ban thanh tra nhân dân phải còn thời gian công tác ít nhất bằng thời gian của nhiệm kỳ hoạt động của Ban thanh tra nhân dân.
Thành viên Ban thanh tra nhân dân tại xã, phường, thị trấn phải là người thường trú tại xã, phường, thị trấn và không phải là người đương nhiệm trong Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn.”
2.3. Nguyên tắc hoạt động
Ban Thanh tra nhân dân hoạt động dựa trên nguyên tắc khách quan, công khai, minh bạch, dân chủ và kịp thời; làm việc theo chế độ tập thể và quyết định theo đa số.
2.4. Tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn, hoạt động của Ban thanh tra nhân dân ở cấp xã
* Về tổ chức, số lượng, việc bầu, bãi nhiệm, miễn nhiệm các thành viên Ban thanh tra nhân dân về cơ bản cũng giống như quy định tại Nghị định 99. Tuy nhiên có một số điểm khác như sau:
- Nghị định 159 bỏ định nghĩa Hội nghị nhân dân, Hội nghị đại biểu nhân dân

- Bổ sung cách thức thông báo kết quả công nhận Ban Thanh tra nhân dân (Điều 9): “Chậm nhất là 5 ngày kể từ ngày bầu xong thành viên Ban thanh tra nhân dân, Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, phường, thị trấn tổ chức cuộc họp với các thành viên Ban thanh tra nhân dân để bầu Trưởng ban, Phó Trưởng ban, trình Hội nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp ra Nghị quyết công nhận Ban thanh tra nhân dân và thông báo cho Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cùng cấp trong phiên họp gần nhất, niêm yết kết quả công nhận Ban thanh tra nhân dân tại trụ sở và thông báo cho nhân dân địa phương biết”.
- Đối với trường hợp miễn nhiệm tư cách thành viên Ban thanh tra nhân dân trong trường hợp vì lý do sức khỏe, hoàn cảnh gia đình hoặc lý do khác, thành viên Ban thanh tra nhân dân có đơn xin thôi tham gia Ban thanh tra nhân dân hoặc thành viên Ban thanh tra nhân dân trở thành người đương nhiệm trong Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc thay đổi nơi thường trú đến địa phương khác theo quy định tại khoản 3 Điều 3 Nghị định 159 thì Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã báo cáo Hội nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp tạm thời cho thôi nhiệm vụ và báo cáo Hội nghị nhân dân hoặc hội nghị đại biểu nhân dân gần nhất quyết định việc miễn nhiệm thành viên đó và bầu người khác thay thế.
* Về nhiệm vụ, quyền hạn
Bên cạnh việc hoàn chỉnh nhiệm vụ, quyền hạn của Ban thanh tra nhân dân, Nghị định 159 bổ sung quy định đối với Trưởng Ban thanh tra nhân dân. Cụ thể:

- Ban thanh tra nhân dân có nhiệm vụ, quyền hạn: Giám sát cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm ở cấp xã trong việc thực hiện chính sách, pháp luật; việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; việc thực hiện pháp luật về dân chủ ở cơ sở theo quy định tại Điều 13 Nghị định 159. Khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật thì kiến nghị người có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật và giám sát việc thực hiện kiến nghị đó; xác minh những vụ việc do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã giao; tham gia việc thanh tra, kiểm tra tại cấp xã theo đề nghị của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; cung cấp thông tin, tài liệu, cử người tham gia khi được yêu cầu; kiến nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã xử lý vi phạm theo thẩm quyền và khắc phục sơ hở, thiếu sót được phát hiện qua hoạt động giám sát, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, cơ quan tổ chức, đơn vị; kiến nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã các hình thức động viên, biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân phát hiện sai phạm và có thành tích trong công tác; tiếp nhận kiến nghị, phản ánh của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan đến phạm vi giám sát của Ban thanh tra nhân dân; thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn khác do pháp luật quy định.
- Trưởng Ban thanh tra nhân dân được quy định nhiệm vụ, quyền hạn: Triệu tập, chủ trì các cuộc họp, hội nghị; chủ trì các cuộc giám sát, xác minh thuộc thẩm quyền của Ban thanh tra nhân dân; phân công nhiệm vụ cho thành viên Ban thanh tra nhân dân; đại diện cho Ban thanh tra nhân dân trong mối quan hệ với Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân cùng cấp và các cơ quan, tổ chức có liên quan; được mời tham dự các cuộc họp của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp xã có nội dung liên quan đến nhiệm vụ giám sát, xác minh của Ban thanh tra nhân dân; tham dự các cuộc họp của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã có nội dung có liên quan đến tổ chức và hoạt động của Ban thanh tra nhân dân.
* Về hoạt động của Ban thanh tra nhân dân ở cấp xã
Bên cạnh các việc như lập chương trình, kế hoạch hoạt động, xác minh thì hoạt động chính của Ban thanh tra nhân dân là thực hiện nhiệm vụ giám sát trong phạm vi: 
Hoạt động của Ủy ban nhân dân cấp xã; việc thực hiện nghị quyết của Hội đồng nhân dân, quyết định của Ủy ban nhân dân cấp xã; hoạt động của Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân và các ủy viên Ủy ban nhân dân, cán bộ, công chức làm việc tại cấp xã và Trưởng thôn, Phó trưởng thôn, Tổ trưởng, Tổ phó tổ dân phố và những người đảm nhận nhiệm vụ tương đương; việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tại cấp xã (công tác tiếp công dân của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã; việc tiếp nhận và xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã; việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã; việc thi hành các quyết định giải quyết khiếu nại, quyết định xử lý tố cáo có hiệu lực pháp luật tại cấp xã); việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở ở cấp xã; việc thu, chi ngân sách, quyết toán ngân sách, công khai tài chính tại cấp xã; việc thực hiện các dự án đầu tư, công trình do nhân dân đóng góp xây dựng, do nhà nước, các tổ chức, cá nhân đầu tư, tài trợ cho cấp xã; các công trình triển khai trên địa bàn cấp xã có ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất, an ninh, trật tự, văn hóa - xã hội, vệ sinh môi trường và đời sống của nhân dân; việc quản lý trật tự xây dựng, quản lý các khu tập thể, khu dân cư, việc quản lý và sử dụng đất đai tại cấp xã; việc thu, chi các loại quỹ và lệ phí theo quy định của nhà nước, các khoản đóng góp của nhân dân tại cấp xã; việc thực hiện các kết luận, quyết định xử lý về thanh tra, kiểm tra của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, việc xử lý các vụ việc tham nhũng liên quan đến cán bộ cấp xã; việc thực hiện chế độ, chính sách ưu đãi, chăm sóc, giúp đỡ thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, những người và gia đình có công với đất nước, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo trợ xã hội trên địa bàn cấp xã; những việc khác theo quy định của pháp luật.
Phương thức giám sát thông qua 03 cách: Tiếp nhận các ý kiến phản ánh của nhân dân, trực tiếp thu thập các thông tin, tài liệu để xem xét, theo dõi cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm ở cấp xã thực hiện những việc thuộc phạm vi giám sát của Ban thanh tra nhân dân; phát hiện hành vi trái pháp luật của cơ quan, tổ chức, cá nhân ở cấp xã; kiến nghị trực tiếp hoặc thông qua Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã kiến nghị với Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xem xét, giải quyết các vấn đề liên quan đến nội dung giám sát của Ban thanh tra nhân dân và giám sát việc giải quyết kiến nghị đó.

Hoạt động giám sát được quy định chi tiết tại Điều 15 Nghị định 159.
2.5. Tổ chức và hoạt động của Ban thanh tra nhân dân ở cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước
Quy định của Ban thanh tra nhân dân ở cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước tại Nghị định 159 về cơ bản trên cơ sở của Nghị định 99, có bổ sung một số ý sau:
- Bổ sung trường hợp bãi nhiệm, miễn nhiệm thành viên Ban thanh tra nhân dân vì lý do sức khỏe, hoàn cảnh gia đình hoặc lý do khác, thành viên Ban thanh tra nhân dân có đơn xin thôi tham gia Ban thanh tra nhân dân hoặc thành viên Ban thanh tra nhân dân được bổ nhiệm vào chức danh quản lý quy định tại khoản 2 Điều 3 Nghị định này hoặc chuyển công tác đến cơ quan, đơn vị khác thì Ban chấp hành công đoàn cơ sở tạm thời cho thôi nhiệm vụ và báo cáo Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức hoặc Hội nghị đại biểu cán bộ, công chức, viên chức hoặc Hội nghị người lao động gần nhất quyết định việc miễn nhiệm thành viên đó và bầu người khác thay thế.
- Bổ sung trường hợp thành viên Ban thanh tra nhân dân bị bãi nhiệm hoặc được miễn nhiệm, nếu Ban thanh tra nhân dân còn từ 2/3 thành viên trở lên thì Ban thanh tra nhân dân vẫn hoạt động bình thường.
* Về nhiệm vụ, quyền hạn: Tương tự như Ban thanh tra nhân dân ở cấp xã, Nghị định 159 quy định nhiệm vụ quyền hạn đối với Ban thanh tra nhân dân ở cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước và bổ sung thêm nhiệm vụ quyền hạn của Trưởng Ban thanh tra nhân dân (Điều 27).
* Về hoạt động
Nghị định 159 quy định phạm vi giám sát của Ban thanh tra nhân dân theo đơn vị gồm: 


- Tại cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập: Việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ công tác hằng năm của cơ quan, đơn vị; việc sử dụng kinh phí hoạt động từ nguồn ngân sách nhà nước, sử dụng các quỹ, chấp hành chế độ quản lý tài chính, tài sản và công tác tự kiểm tra tài chính của cơ quan, đơn vị; việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, Nghị quyết Hội nghị đại biểu cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan, đơn vị; việc thực hiện nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị; việc thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động theo quy định của pháp luật; việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở ở cơ quan, đơn vị; việc tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh thuộc thẩm quyền của người đứng đầu cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; việc thi hành các quyết định giải quyết khiếu nại, quyết định xử lý tố cáo đã có hiệu lực pháp luật tại cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; việc thực hiện các kết luận, quyết định xử lý về thanh tra, kiểm tra của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; việc xử lý các vụ việc tham nhũng, lãng phí trong cơ quan, đơn vị; những việc khác theo quy định của pháp luật.

- Tại doanh nghiệp nhà nước: Việc thực hiện nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp; thực hiện chế độ, chính sách đối với người lao động theo quy định của pháp luật; việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở tại nơi làm việc; Nghị quyết của Hội nghị người lao động; kết quả đối thoại thường kỳ, đối thoại theo yêu cầu được ghi tại biên bản đối thoại; việc thực hiện các nội quy, quy chế của doanh nghiệp; việc thực hiện thỏa ước lao động tập thể; việc thực hiện hợp đồng lao động; việc thực hiện chính sách, chế độ của nhà nước, nghĩa vụ của doanh nghiệp đối với nhà nước; việc sử dụng các loại quỹ tại doanh nghiệp; việc giải quyết tranh chấp lao động; việc tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh thuộc thẩm quyền của người đứng đầu doanh nghiệp; việc thi hành quyết định giải quyết khiếu nại, quyết định xử lý tố cáo đã có hiệu lực pháp luật tại doanh nghiệp; việc thực hiện các kết luận, quyết định xử lý về thanh tra, kiểm tra của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; việc xử lý vụ việc tham nhũng, lãng phí trong doanh nghiệp; những việc khác theo quy định của pháp luật.

Phương thức thực hiện quyền giám sát gồm: Tiếp nhận các ý kiến phản ánh của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, thu thập thông tin, tài liệu để xem xét, theo dõi cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm ở cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước trong việc thực hiện những việc thuộc phạm vi giám sát của Ban thanh tra nhân dân; phát hiện hành vi trái pháp luật của cơ quan, tổ chức, cá nhân ở cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước; kiến nghị trực tiếp hoặc thông qua Ban chấp hành công đoàn cơ sở để kiến nghị với người đứng đầu cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước về các vấn đề có liên quan trực tiếp đến nội dung thuộc phạm vi giám sát của Ban thanh tra nhân dân.

Hoạt động giám sát của Ban thanh tra nhân dân được quy định chi tiết tại Điều 31 Nghị định 159.
2.6. Quy định khác

Nghị định quy định trách nhiệm của Ban chấp hành công đoàn, của người đứng đầu cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước, cơ quan Thanh tra nhà nước đối với hoạt động của Ban thanh tra nhân dân.
Nghị định 159 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/02/2017./.
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